
   UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Chương Khoản 
Mã 

nguồn
Mã QHNS Tên đơn vị  Số tiền (đồng) 

 Ghi 

chú 

Tổng cộng        1.585.904.000 

1 622 073 12 1127133 TH&THCS Hải Hòa 35.655.000           

2 622 073 12 1127099 TH&THCS Dương Huy 20.715.000           

3 622 073 12 1039477 THCS Suối Khoáng 74.945.000           

4 622 073 12 1039892 THCS Quang Hanh 83.693.000           

5 622 073 12 1062821 THCS Thống Nhất 66.864.000           

6 622 073 12 1039894 THCS Bái Tử Long 162.395.000         

7 622 073 12 1070387 THCS Trọng Điểm 163.365.000         

8 622 073 12 1070386 THCS Cẩm Thành 55.899.000           

9 622 073 12 1042472 THCS Cẩm Bình 44.403.000           

10 622 073 12 1127017 THCS Chu Văn An 132.360.000         

11 622 073 12 1042152 THCS Nam Hải 46.014.000           

12 622 073 12 1042475 THCS Ngô Quyền 87.229.000           

13 622 073 12 1059619 THCS Cẩm Sơn 200.113.000         

14 622 073 12 1068222 THCS Lý Tự Trọng 148.539.000         

15 622 073 12 1068221 THCS Cẩm Thịnh 42.894.000           

16 622 073 12 1041831 THCS Cửa Ông 114.085.000         

17 622 073 12 1039893 THCS Mông Dương 106.736.000         

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ DẠY THÊM GIỜ CHO GIÁO VIÊN

NĂM 2025 CHO CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-PGDĐT ngày 06/5/2025 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)
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